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Dién bién gia mot sé loai néng san trén thi trwé'ng Trung Quéc

¢ Gia cai thao trung binh dat 7.285 VND/kg, giam 159 VND/kg so vdi tuan trudce. [1]
» Gia chugi trung binh dat 40.532 VND/kg, giam 7.520 VND/kg so vdi tuan trudc. [1]

e Gia glrng trung binh dat 27.318 VND/kg, gidm 2.106 VND/kg so vdi tuan trudc. [1]
e Gia lé trung binh dat 22.578 VND/kg, giam 10 VND/kg so vdi tuan trudc. [1]
» Gia toi trung binh dat 21.090 VND/kg, giam 1.254 VND/kg so vdi tuan trudc. [1]

¢ Gia xoai trung binh dat 47.807 VND/kg, giam 2.285 VND/kg so vdi tuan trudc. [1]

(Ty gid tam tinh theo Ty gid ctia Ngdn hang Nha nudc VN tir 27/03-01/04/2026: 1 CNY= 3.642,43 VND)

Xuat khau kiwi, 1é tang trwéng manh; xuat
khau tao twoi va nwéc ép tao suy giam
Nam 2025, xudt khdu kiwi tuwoi clia Trung
Quéc dat 50.000 tan, tri gia 70,7145 triéu
USD, tang lan luot 63,52% va 62,02% so voi
nam trudc. Gia xudt khdu binh quéan la 1.414
USD/tan, giam 0,82% so véi nam truwdc. Xuat
khdu tao tuoi cia Trung Qudc dat 962.100
tan, tri gia 992 triéu USD, giam lan luot 1,92%
va 5,21% so vdGi nam trude. Gia xuat khau
binh quan la 1.031 USD/tan, giam 3,28%.
Xuat khau 18 tuoi dat 665.900 tan, tri gia 598
triéu USD, tang lan luct 8,74% va 2,75% so
Vi nam trude. Gia xuét khau binh quén la 898
USD/tan, giam 5,47%. Xuat khau nudc ép tao
cd dac dat 383.200 tan, tri gia 597 triéu USD,
giam [an luot 28,35% va 27,67% so vGi nam
trwdc. Gia xudt khdu binh quan la 1.558
USD/tan, tang 1,03%. [2]

Trung Quéc nhap khau 9,032 triéu tan trai
cay nam 2025

Nam 2025, Trung Qudc chi ra 18,94 ty USD
dé nhap khau 9,032 triéu tan trai cay, tang
6,7% Vvé gia tri va 17,5% vé khdi luong so Vdi
nam 2024. Tinh chung trong 10 nam qua, téc
d6 tang trudng hang nam vé nhap khau trai
cay cla Trung Quéc dat 15,2% vé gia tri va
9,7% vé khéi luong. Trong 8 loai trai cay co
kim ngach nhap khdu 16n nhat cta Trung
Qudéc nam 2025, Viét Nam la nha cung cap
hang dau & 4 loai gébm sau riéng (ding thi 2
vé kim ngach sau Thai Lan nhung dirng dau
vé lwong), chudi (ding th 2), dira non (ding
thi 3), nhan (ding thu 3). [3]

(Qg ), ISPAE AGRE:

Nga dang siét chat kiém soat nhap khau trai
cay, dac biét la vé nhan mac va ngudn goc
hang hoa. Cu thé, trong cac ngay 19-
20/3/2026, co quan chi’c nang da chan mot 16
bugi Trung Quéc véi khéi lwgng 16,2 tan di
qua vung Kurgan (van chuyén tir Kazakhstan
dén Moscow) vi nhan hang ghi sai thong tin
xuat x&¢. L6 hang nay da bi budc tra lai nudc
xuét khau do vi pham quy dinh cua Lién minh
Kinh t& A — Au.

Trude dé, tai vung Smolensk, Nga cling chan
mot xe tai chd 22 tan |1é gidbng Conference Vi
khéng c6 nhdn mac va gidy to kiém dich.
Ngudi van chuyén khéng chirng minh dudc
nguén géc hang hoéa, sau dé xac dinh day la
I& co xuat xi tr chau Au — thudce dién bi cdm
nhap kh&du vao Nga. Sau khi kiém tra, toan bd
16 hang da bj tiéu hay. [4]

Xuét khau nho clta Brazil sang EU du kién sé
duoc mién thué (muc hién tai la 11%) t&r ngay
1/5/2026 nho Hiép dinh gitta Mercosur va EU
c6 hiéu lwc. Nhg do, nang cao dang ké sirc
canh tranh clia nho Brazil so vdi cac doi tha
da duogc hudng muic thué thap hodc bang 0
nhu: Peru, Chile va Nam Phi.

Nganh trai cay Brazil ky vong day la budc di
quan trong dé 6n dinh thi trwdng va mad rong
xudt khau. [5]
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Moldova

Moldova xuat khau 11.000 tan tao trong
thang 2

Trong thang 2/2026, Moldova da xuét khau
hon 11.000 tan tao, tang khoang 500 tan so
vdi thang trwdc nhung giam khoang 2.000 tan
so v@i cung ky nam 2025. Thi truwdng tao hién
chiu nhiéu yéu t6 khong chac chan, trong do
luvgng tén kho 16n tai Ba Lan gay ap luc 1én gia
va han ché& kha nang md réng xuét khau cla
Moldova. Tuy nhién, gia xuat khau tao
Moldova trong hai thang dau nam 2026 tang
Ién khoang 0,81 USD/kg, cao hon so véi muc
0,67 USD/kg cung ky nam trudc. [6]

Moldova ttr chéi 10,5 tan trai cay sy khé
do nhiém ndm méc

Moldova da tir chdi mét 16 hang hon 10,5 tan
trai cay sdy khd nhap khau do khéng dam bao
an toan thuc phdm. L6 hang gom tao, mo,
man va anh dao say bi phat hién cé dau hiéu
ndm mac ro rét trong qua trinh ki€ém tra tai clra
kh&du, khong phu hop cho tiéu dung. Theo co
quan an toan thuc phdm quéc gia Moldova
(ANSA), cac san phdm nay da vi pham quy
dinh vi thuc phdm say khoé phai dam bao sach,
khong cé tap chat, khong bi hu hong, khéng
nhiém coén trung, khéng I&n men va d&c biét la
khoéng dudc c6 dau hiéu méc. [7]

Uc

Uc tai tror cac thir nghiém vé kha nang chiu
han cho ngwei trong tao va anh dao

Uc dang trién khai mét du an nghién ctru kéo
dai 5 nam nham gilp ngudi tréng tao va anh
dao thich (ng tot hon véi han han. Du an duagc
tai trg hon 5 triéu USD tir Quy Han han Tuong
lai, vGi su phoi hgp gitta Chinh phd bang
NSW, Pai hoc Charles Sturt va cac don vi
nghién curu khac.

Cac thr nghiém dudgc thuc hién tai nhiéu vuon
cay thuc té nhu Batlow va Gulgong, tap trung
danh gia cac bién phap nhu cai tao dat, tuwdi
tiét kiém nuwéc va s dung cong nghé do dd
am. Ngudi néng dan ciing truc tiép tham gia
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vao qua trinh thiét k€ va ap dung thlr nghiém
dé dadm bao tinh thuc tién. [8]

Uc dé xuat ap thué an toan sinh hoc déi véi
trai cay cé hat tir thang 10/2026

Uc dang xem xét ap dung thué an toan sinh
hoc doi vai tréi cay cd hat (dao, man...) vdi
mic dé xuat 0,001 USD/kg, dv kién co hiéu
lyc tr ngay 1/10/2026. Khoan phi nay dugc
dua ra nham hoan tra chi phi ma Chinh pha
da ang trudc d€ xir ly cac méi de doa sinh
hoc, dién hinh nhuv bo ve Varroa va rudi duc
qua ngoai lai. Viéc dong gbép nay dudc coi la
trach nhiém chung clia nganh theo théa thuan
ng phd dich hai (EPPRD), doéng thoi giup
dam bdo nguodn luc tai chinh cho cac hoat
déng bao vé san xuat néng nghiép trong tuong
lai. V&i san luong hién tai, qua trinh hoan tra
dv kién kéo dai khoang 4 mua vu.

Hién dé xuat dang trong giai doan ldy y kién
dén ngay 15/4, cho phép cac bén lién quan
déng gop hoac phan hoi. Cac y kién sé duoc
tong hgp va trinh 1én B6 Noéng nghiép dé€ dua
ra quyét dinh chinh thirc. [9]

Nguén tham khao:

[1]: http://www.xinfadi.com.cn/priceDetail.html
[2]:
[3]:
[4]:
[3]:
[6]:
[7]:
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[9]:
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http://www.freshplaza.com/europe/article/9743427/rain-damages-ukrainian-cherry-crop-and-lowers-prices/
https://guojiguoshu.com/article/10802
https://nongnghiepmoitruong.vn/xuat-khau-rau-qua-huong-dich-10-ty-usd-tu-tin-trong-boi-canh-xung-dot-d801405.html
https://fsvps.gov.ru/news-cat/regionalnye-novosti/page/2/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9823551/brazilian-grape-exports-to-eu-set-for-tariff-free-access-from-may/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9818544/moldova-exports-11-000-tons-of-apples-in-february/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9823317/moldova-rejects-10-5-tons-of-dried-fruit-over-mold-contamination/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9823083/australia-funds-drought-trials-for-apple-and-cherry-growers/
https://www.freshplaza.com/europe/article/9824109/australia-proposes-stone-fruit-biosecurity-levy-from-october-2026/
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THI TRUONG TRONG NUOC  DPIEM TIN

e Tai BDBSCL, gia duwa hau,
duva leo, thanh long ruét
trdng, xodi Cat Chu, sau

Dién bién gia mét sé loai rau qua
tai cac tinh BBSCL

90,000

80,000 rieng Ri 6 (loai dep) giam so
70000 Mdf vdi tuan trudc;

- * Theo Ban Quan ly Khu kinh
40,000 t€ clra khdu Dong Dang -

fzﬂﬂﬂ W Lang Son, téng s6 phuong
10,000 - Sl tlén chd héng XUé't, nhép
' khdu trong ngay 26/03/2026

la 1.845 xe, gbm 461 xe
xuét khau va 1.384 xe nhap

VNE/Kg

2025 2026

2
e (1773 A il CHFE 180 il S8 7N R B (105 AGD) el THAN N IGAE FUESE IFANE el X i Gl Ch khau,

) ] ] Xudt kh&u rau qua quy
Dien bién gia mot so loai nong san tai thi 1/2026 dat gan 1,5 ty USD;

Xuét kh&du rau qua hudng
dich 10 ty USD: Tu tin trong
bGi canh xung dot;

trwwo'ng trong nwéc

e Gia dua hau trung binh dat 8.944 VND/kg, giam 278

VNDB/kg so véi tuan trude. [1]  Tiép can nhanh, gép y sac
e Gia dua leo trung binh dat 8.500 VNB/kg, giam 500 vGi thay déi cla thi trwong
VND/kg so vdi tuan trude. [1] xuat khau;

Canh bao du lwong thudc
BVTV trén chanh leo, thanh
long;

e Gia sau riéng Ri 6 (loai dep) trung binh dat 80.333
VND/kg, giam 1.667 VND/kg so Vvdi tuan trudce. [1]

* Gia thanh long ruét trang tru‘ng binh dat 15.500 VNDB/kg, TR e (e il
giam 2.250 VNDB/kg so vai tuan trudce. [1] Tay tam nging hoat déng,

* Gia xoai Cat Chu trung binh dat 16.333 VND/kg, giam gia mit giam manh khién
556 VND/kg so vdi tuan trudce. [1] nong dan lo lang.

4 . Hé thong thong tin thj truong cho
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Theo Ban Quan ly Khu kinh t€ ctra khdu Bong
bBang - Lang Son, ngay 26/3/2026, tinh hinh
xudt nhap khdu hang hoa tai cac clra khau,
duwdng chuyén dung, 16i thdng quan trén dia ban
tinh dién ra binh thudng, khéng cé yéu t6 dot
bién, bat thuwong. Tai dwdng chuyén dung van
chuyén hang héa khu vu'c méc 1119-1120 c6 16
phuong tién Trung Quéc van chuyén hang hoa
hai chiéu.

Trong ngay, sd xe hang xuat nhap khau qua cac
clra khau cua tinh la 1.845 xe, gdbm 461 xe xuéat
khau va 1.384 xe nhap khau. Liy ké tir 01/01
dén 26/3/2026 dat 132.331 xe, gbm 31.281 xe
xuat khau va 101.050 xe nhap khau. Trong ngay
26/03, khéi luong ndng san xuét khdu khoang
7.411 tan, nhap khau khoang 3.379 tan. [2]

Xuét khdu rau qua cla Viét Nam ngay tor dau
nam 2026 da ghi nhan mic tang trudng rat
manh, tao nén tang thuan loi d& hudng téi muc
tiéu dat 10 ty USD trong ca nam. Bong luc chinh
dén tu thi trudng Trung Quéc khi nhu cau nhap
khau ti€p tuc gia tang va vi thé cla trai cay Viét
Nam ngay cang dudc cling c6. Bén canh do,
cac yéu té nhu chat lwgng san phdm duoc nang
cao, md rong xuét khdu chinh ngach nhd cac
hiép dinh thwong mai tu do cluing véi su cai thién
vé logistics va cong nghé bao quan dang gop
phan quan trong nang cao nang luc canh tranh,
giup nganh rau qua duy tri da tang truéng tich
cuc trong thai gian téi.

Theo dai dién Hiép hdi Rau qua Viét Nam
(Vinafruit), hé thdng dudng cao téc Bac - Nam
ngay cang dudc hoan thién, qua dé khéng chi
rat ngan dang ké thoi gian dua hang lén bién
gidi va kéo dai thém thdi gian bao quan ma con
rat ngan thai gian quay vong container lanh, lam
tang thém dang ké nang luc dua rau qua Viét
Nam sang Trung Quaéc.

Xung dot Trung Bong dang vira tao thach thuc,
vira md ra co hdi cho xuat khdu rau qua Viét

@ ISPAE AGRE:
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Nam. Gian doan cac tuyén van chuyén qua
Bién Do va kénh dao Suez do cudc xung doét
nay da anh hudng dén dong hang tir chau Au,
chau My va Trung Déng sang chau A. biéu
nay khi€én nguén cung trai cay t cac nudc
nhu Chile, Peru, Ecuador vao thi trudng chau
A, dac biét 1a Trung Quéc, bi suy gidm, qua
dé md ra co hoi d€ Viét Nam gia tang xuét
khdu sang cac thi truong gan nhu Trung
Qudc, Han Qudc, Nhat Ban. Tuy nhién, rdi ro
vé logistics va chi phi van tai van la thach
thire I6n. Trude tinh hinh do, Hiép hdi Rau
qua Viét Nam kién nghi Chinh phi hd trg
doanh nghiép théng qua giam phi logistics,
minh bach phu phi van tai, phat trién tuyén
van chuyén thay thé&, dong thoi ddy manh
dam phan md clra thi trudng, tdn dung cac
FTA nhu vdi Israel va thiét 1ap hé théng canh
bdao sdm nham giup doanh nghiép chi ddng
(rng pho vdi bién déng dia chinh tri. [3]

Theo B6 Néng nghiép va Méi trudng, kim
ngach xuét khdu rau qua thang 3/2026 wdc
dat 482,6 triéu USD, tang 37,3% so véi thang
2 va tang 1,2% so vai cung ky nam trugc. Ly
k& 3 thang dau nam, xuat khau rau qua dat
khoang 1,478 ty USD, tang 27% so vdi cung
ky nam 2025, cho thdy nganh hang nay tiép
tuc duy tri da tang trudng trong bdi canh thi
trwdng ndng san thé gidi con nhiéu bién dong.
3 chigu nguagc lai, nhap khdu rau qua trong
thang 3 dat gan 196 triéu USD, tang 1% so
v@i thang trudc nhung giam 2% so vdi cung
ky. LGy ké 3 thang dau nam, nhap khiu dat
761,4 triéu USD, tang 25,7% so vdi cung ky
nam ngoai. Nhu vay, nganh rau qua tiép tuc
duy tri xuat siéu; riéng thang 3 dat 286,6 triéu
USD, nang téng mirc xuat siéu quy 1/2026 1én
716,8 triéu USD. [4]

Theo Cuc Trong trot va Bao vé thuc vat, xu
hudng chung clia EU la thu hep dang ké cac
ngudng duv lugng thuéc bao vé thuc vat
(MRL) cho phép, tién tdi dong bo tiéu chuan

Hé théng thong tin thj truong cho
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gitta hang san xuat trong EU va hang nhap
khdu. Theo do, EU dé xuéat ap dung murc du
luong mac dinh 0,01 mg/kg, gan nhu tuong
duong véi ngudng “khéng phat hién”. Mdac
nay sé ap dung vdi cac hoat chat khéng duoc
EU phé duyét hoac bi danh gia c6 nguy hai.
Ngoai ra, EU con thay d6i cach ti€p can trong
danh gia rui ro, tr quan ly rdi ro sang quan ly
moi nguy hai. Chi cadn moét hoat chat cd kha
nang gay ung thuw, réi loan ndi tiét hoac anh
huwdng hé sinh thai, né c6 thé bi cAm ma
khéng can chitng minh nguy co cu thé trong
thuc té st dung.

Theo t6ng hgp tlr Van phong SPS Viét Nam,
13 hoat chat dang duoc EU theo doi chat,
thuong xuat hién trong cac canh bao lién
quan dén nong san xuat khau cua Viét Nam.
Phan 16n hoat chat nay gan vdi nhitng mat
hang xuét khdu chd luc nhu thanh long, sau
riéng, 6t, vai, chdbm chdém va ché.

Trudc béi canh do, nganh rau qua budc phai
chuyén dGi theo hudng giam phu thubc hoa
chat, tang cudng cac bién phap canh tac bén
vitng nhuv quén ly dich hai téng hop, kiém
soat sinh hoc va chu déng kiém nghiém trudc
xuat khdu. Dong thdi, doanh nghiép can nang
cao nang luc kiém soat ving nguyén liéu, cap
nhat kip thdi quy dinh va tham gia gop y chinh
sach qudc té dé tranh bi dong. [5]

Theo bao cao mdi nhat cua Tong cuc Thuc
phdm Phap (DGAL) cong bd thang 2/2026,
tinh trang vi pham du lwong thuéc bao vé
thuc vat (BVTV) doi véi chanh leo va thanh
long Viét Nam dang & mic dang lo ngai. Cu
thé, chanh leo co ty 1& vi pham 1én tdi 32%
(15/47 mau), tham chi phat hién hoat chat
nguy hai nhu omethoate; trong khi d6 thanh
long c6 ty 1& vi pham 11% va hién da bi EU ap
dung kiém soat téi 50% tai ctra khau. Vai mic
vi pham cao nhu vay, cac mat hang nay co
nguy cd bi EU tang cuwdng bién phap kiém
soat, tham chi dua vao danh sach yéu cau
ki€m nghiém va chlirfng nhan an toan thuc
phdm trudc khi xuat khau, dan dén gia tang
chi phi, kéo dai thai gian théng quan va anh

(Qg ), ISPAE AGRE:
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hudng dén uy tin doanh nghiép. Trudc tinh hinh
nay, cac doanh nghiép, hap tac xa va ngudi san
xuét can khan truong ra soat toan bd chudi san
xuat — thu hoach — sa ché — déng goi, déng thoi
kiém soat chét ché viéc st dung thuéc BVTV va
tuan tha nghiém ngét quy dinh vé mirc du lugng
toi da (MRL) cua EU; cac co quan quan ly cling
can tang cudng gidm sat, canh bao sém va hd
tro ky thuat nham duy tri kha nang ti€p can thi
trudng EU trong thdi gian tdi. [6]

Gia mit tai khu vuc Bong bang séng Clru Long
nhitng ngay cudi thang 3/2026 gidm manh do
nhiéu phong test déng loat thong bao tam
ngling hoat déng d€ bao tri, khién qua trinh
ki€ém dinh chat lugng bi gian doan. Do khong co
két qua ki€ém dinh du lvogng thudc bao vé thuc
vat, nhiéu 16 hang khong thé xuat kh3u, dan dén
ton dong 16n va budc phai tiéu thu ndi dia vai gia
thap. Gia mit Thai loai A gidm chi con khoang
11.000-12.000 VND/kg, mit Thai loai B khoang
6.000 VNDB/kg, mit rudt do loai A khoang 11.000
VND/kg. Muc gia nay duoc danh gia la cham
day trong nhiéu thang qua. Véi chi phi dau tw
phan bon, thuéc va nhan céng ngay cang tang,
nhiéu nha vudn cho biét gan nhu khong co i,
tham chi 16 nang. [7]

T

[1]: CTV tai BPBSCL, Son La va Ha Noi
[2]: Banglktck.langson.gov.vn

[3]: Nongnghiepmoitruong.vn

[4]: Baomoi.com

[5]: Nongnghiepmoitruong.vn

[6]: Nongnghiepmoitruong.vn

[7]: Danviet.vn
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https://banqlktck.langson.gov.vn/thong-tin-tong-hop/tinh-hinh-xnk-tai-cua-khau/ti-nh-hi-nh-xua-t-nhap-khau-ha-ng-ho-a-qua-ca-c-cu-a-kha-u-tren-di-a-ba-n-ti-nh-nga-y-26-3-2026.html
https://nongnghiepmoitruong.vn/xuat-khau-rau-qua-huong-dich-10-ty-usd-tu-tin-trong-boi-canh-xung-dot-d801405.html
https://baomoi.com/xuat-khau-rau-qua-quy-1-dat-gan-1-5-ty-usd-c54775840.epi
https://nongnghiepmoitruong.vn/tiep-can-nhanh-gop-y-sac-voi-thay-doi-cua-thi-truong-xuat-khau-d802710.html
https://nongnghiepmoitruong.vn/canh-bao-du-luong-thuoc-bvtv-tren-chanh-leo-thanh-long-d802426.html
https://danviet.vn/mot-so-phong-test-mit-o-mien-tay-thong-bao-ngung-hoat-dong-de-bao-tri-gia-mit-roi-tu-do-nong-dan-lo-lang-d1413349.html
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PHU LUC: GIA RAU QUA TAI MOT SO PIA PHUONG TRONG TUAN

PVT: VND/kg
Loai HH/Dia phwong Gia tuan trwérc G(ii;l:i?n:?y Th?:;étirf;zéi
Dwa hau 9.222 8.944 -278
Bong Thap 14.167 13.333 -833
TP. Can Tho 7.000 7.000
Vinh Long 6.500 6.500
Dwa leo 9.000 8.500 -500
Doéng Thap 10.000 10.000
TP. Can Tho 8.000 7.000 -1.000
Sau riéng Ri 6 (loai dep) 82.000 80.333 -1.667
Doéng Thap 94.000 87.667 -6.333
TP. Can Tho 70.000 73.000 3.000
Thanh long ruét trang 17.250 15.000 -2.250
Doéng Thap 24.500 22.000 -2.500
Tay Ninh 10.000 8.000 -2.000
Xoai Cat Chu 16.889 16.333 -556
An Giang 5.000 5.000
Doéng Thap 20.667 20.000 -667
Vinh Long 25.000 24.000 -1.000
Nguoén: CTV AGREINFOS
@ ISPAE AGRE(S ~ Hethngthongtin thi truong cho
A —— mét s6 nganh hang néng sén chién lugc - gao, ca phé va rau qud

DON VI THUC HIEN:

TRUNG TAM THONG TIN VA DICH VU NONG NGHIEP VA MOI TRUONG
Dia chi: 16. Thuy Khué, Tay H6, Ha Noi

Email: info@agro.gov.vn; Website: www.agro.gov.vn
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	NGÀNH HÀNG RAU QUẢ
	www.thitruongnongsan.gov.vn
	ĐIỂM TIN
	Tại thị trường Trung Quốc, giá cải thảo, chuối, gừng, lê, tỏi, xoài giảm so với tuần trước;
	Xuất khẩu trái cây Trung Quốc 2025: kiwi, lê tăng trưởng mạnh, táo và nước ép táo suy giảm;
	Trung Quốc nhập khẩu 9,032 triệu tấn trái cây năm 2025;
	Nga từ chối các lô hàng bưởi và lê do vi phạm quy định về nhãn mác;
	Xuất khẩu nho của Brazil sang EU dự kiến ​​được miễn thuế từ tháng 5;
	Moldova xuất khẩu 11.000 tấn táo trong tháng 2;
	Moldova từ chối 10,5 tấn trái cây sấy khô do nhiễm nấm mốc;
	Úc tài trợ các thử nghiệm về khả năng chịu hạn cho người trồng táo và anh đào;
	Úc đề xuất áp thuế an toàn sinh học đối với trái cây có hạt từ tháng 10/2026.

	THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ
	Nguồn: AGREINFOS tổng hợp
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	Diễn biến giá một số loại nông sản trên thị trường Trung Quốc
	Giá cải thảo trung bình đạt 7.285 VNĐ/kg, giảm 159 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]
	Giá chuối trung bình đạt 40.532 VNĐ/kg, giảm 7.520 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]
	Giá gừng trung bình đạt 27.318 VNĐ/kg, giảm 2.106 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]
	Giá lê trung bình đạt 22.578 VNĐ/kg, giảm 10 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]
	Giá tỏi trung bình đạt 21.090 VNĐ/kg, giảm 1.254 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]
	Giá xoài trung bình đạt 47.807 VNĐ/kg, giảm 2.285 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]
	(Tỷ giá tạm tính theo Tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước VN từ 27/03-01/04/2026: 1 CNY= 3.642,43 VNĐ)

	Trung Quốc
	Xuất khẩu kiwi, lê tăng trưởng mạnh; xuất khẩu táo tươi và nước ép táo suy giảm Năm 2025, xuất khẩu kiwi tươi của Trung Quốc đạt 50.000 tấn, trị giá 70,7145 triệu USD, tăng lần lượt 63,52% và 62,02% so với năm trước. Giá xuất khẩu bình quân là 1.414 USD/tấn, giảm 0,82% so với năm trước. Xuất khẩu táo tươi của Trung Quốc đạt 962.100 tấn, trị giá 992 triệu USD, giảm lần lượt 1,92% và 5,21% so với năm trước. Giá xuất khẩu bình quân là 1.031 USD/tấn, giảm 3,28%. Xuất khẩu lê tươi đạt 665.900 tấn, trị giá 598 triệu USD, tăng lần lượt 8,74% và 2,75% so với năm trước. Giá xuất khẩu bình quân là 898 USD/tấn, giảm 5,47%. Xuất khẩu nước ép táo cô đặc đạt 383.200 tấn, trị giá 597 triệu USD, giảm lần lượt 28,35% và 27,67% so với năm trước. Giá xuất khẩu bình quân là 1.558 USD/tấn, tăng 1,03%. [2] Trung Quốc nhập khẩu 9,032 triệu tấn trái cây năm 2025 Năm 2025, Trung Quốc chi ra 18,94 tỷ USD để nhập khẩu 9,032 triệu tấn trái cây, tăng 6,7% về giá trị và 17,5% về khối lượng so với năm 2024. Tính chung trong 10 năm qua, tốc độ tăng trưởng hàng năm về nhập khẩu trái cây của Trung Quốc đạt 15,2% về giá trị và 9,7% về khối lượng. Trong 8 loại trái cây có kim ngạch nhập khẩu lớn nhất của Trung Quốc năm 2025, Việt Nam là nhà cung cấp hàng đầu ở 4 loại gồm sầu riêng (đứng thứ 2 về kim ngạch sau Thái Lan nhưng đứng đầu về lượng), chuối (đứng thứ 2), dừa non (đứng thứ 3), nhãn (đứng thứ 3). [3]

	Nga
	Nga đang siết chặt kiểm soát nhập khẩu trái cây, đặc biệt là về nhãn mác và nguồn gốc hàng hóa. Cụ thể, trong các ngày 19–20/3/2026, cơ quan chức năng đã chặn một lô bưởi Trung Quốc với khối lượng 16,2 tấn đi qua vùng Kurgan (vận chuyển từ Kazakhstan đến Moscow) vì nhãn hàng ghi sai thông tin xuất xứ. Lô hàng này đã bị buộc trả lại nước xuất khẩu do vi phạm quy định của Liên minh Kinh tế Á – Âu. Trước đó, tại vùng Smolensk, Nga cũng chặn một xe tải chở 22 tấn lê giống Conference vì không có nhãn mác và giấy tờ kiểm dịch. Người vận chuyển không chứng minh được nguồn gốc hàng hóa, sau đó xác định đây là lê có xuất xứ từ châu Âu – thuộc diện bị cấm nhập khẩu vào Nga. Sau khi kiểm tra, toàn bộ lô hàng đã bị tiêu hủy. [4]

	Brazil
	Xuất khẩu nho của Brazil sang EU dự kiến sẽ được miễn thuế (mức hiện tại là 11%) từ ngày 1/5/2026 nhờ Hiệp định giữa Mercosur và EU có hiệu lực. Nhờ đó, nâng cao đáng kể sức cạnh tranh của nho Brazil so với các đối thủ đã được hưởng mức thuế thập hoặc bằng 0 như: Peru, Chile và Nam Phi. Ngành trái cây Brazil kỳ vọng đây là bước đi quan trọng để ổn định thị trường và mở rộng xuất khẩu. [5]

	Moldova
	Xuất khẩu rau quả hướng đích 10 tỷ USD: Tự tin trong bối cảnh xung đột;
	Xuất khẩu rau quả hướng đích 10 tỷ USD: Tự tin trong bối cảnh xung đột
	Cảnh báo dư lượng thuốc BVTV trên chanh leo, thanh long
	Nhiều phòng test mít miền Tây tạm ngừng hoạt động, giá mít giảm mạnh khiến nông dân lo lắng
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